
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Xếp giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, 

 Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16, năm 2023 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾN NIÊN, 

NHI ĐỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ 16, NĂM 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND-TL ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi 

đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16, năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-BTCCT ngày 23/3/2023 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng 

tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16, năm 2023; 

 Theo đề nghị của Thường trực Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi tại Tờ trình 

số   60/TTr-BTCHT&CT ngày 20/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chứng nhận và thưởng các mô hình, sản phẩm đạt giải của các Tác 

giả trong Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 

16, năm 2023 như sau: 

- 10 giải Nhì, mỗi giải: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). 

- 06 giải Ba, mỗi giải: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). 

- 37 giải Khuyến khích, mỗi giải: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng). 

(Có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các Tác 

giả có tên trong danh sách tại Điều 1, các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, các đơn 

vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/KT(VA). 

 TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Phước Thiện 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO 

THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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TT Lĩnh vực Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ Tên sản phẩm dự thi Xếp giải

01

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Võ Chí Thành 2006

Lớp 11A4, Trường THPT thành phố 

Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp.

Đt: 0339881712

Tạo nội nhũ bảo vệ hạt làm từ 

phụ phẩm nông nghiệp
Nhì

02
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Nguyễn Khải Minh 2009

Lớp 8A4, Trường THCS An Phú 

Thuận, huyện Châu Thành, Đồng 

Tháp. Đt: 0359163600

Chế phẩm trị mụn từ thảo dược 

thiên nhiên
Nhì

03
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Đặng Nguyễn Khánh Bình 2013

Lớp 4B, Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1, thành phố Hồng Ngự, 

Đồng Tháp. Đt: 0918789077

Xe thư viện thân thiện lưu động 

không người lái
Nhì

04

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Phan Hồng Quốc Anh 2010

Lớp 7A3, Trường THCS Bình Hàng 

Tây, huyện Cao Lãnh,  Đồng Tháp. 

Đt: 0838964270

Nạng đa năng dành cho người 

khuyết tật, người bị tai nạn, hỗ 

trợ phục hồi chức năng vận động

Nhì

05

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Nguyễn Hoàng Phúc (50%)

Nguyễn Hữu Thắng (50%)

2008

2008

Lớp 9A3, Trường THCS Tân Bình, 

huyện Châu Thành, Đồng Tháp. 

Đt: 0907388771

Máy rửa liếp Nhì

06

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Nguyễn Huỳnh Dĩ Khang (50%)

Trịnh Trần Song Lam (50%)

2006

2006

Lớp 11A1, Trường THPT Lấp Vò 2, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Đt: 0896662318

Máy vệ sinh vèo, kết hợp phun 

thuốc và xay thức ăn trong chăn 

nuôi ếch

Nhì

DANH SÁCH  XẾP GIẢI 

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ 16, NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTCCT ngày    /11/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên, 

Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16, năm 2023 )

         Phụ lục

277 21
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TT Lĩnh vực Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ Tên sản phẩm dự thi Xếp giải

07
Đồ dùng dành cho 

học tập

Lê Trung Nghĩa (50%)

Nguyễn Phước Hào (50%)
2007

Lớp 10A6, Trường THPT

Lai Vung 2, huyện Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 0967446433

Lớp học thông minh Nhì

08 Phần mềm tin học
Nguyễn Dương Thuận Phát (60%)

Trần Phúc Khang (40%)

2007

2006

Lớp 10TH và 11TH1, Trường  

THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, 

thànhh phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Đt: 0396571303

Hệ thống điểm danh thông minh Nhì

09
Đồ dùng dành cho 

học tập

Hồ Huỳnh Trọng Nhân (60%)

Dương Quang Minh (40%)

2008

2008

Lớp 9/3, Trường THCS Tràm Chim, 

huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Đt: 

0845923335

Robot hỗ trợ học tập và phân 

loại rác
Nhì

10

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Lưu Phúc Nguyên (70%)

Hà Nguyễn Ánh Linh (30%)

2008

2008

Lớp 9/5 và lớp 9/3 Trường THCS 

Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 0919851771

Máy cắt vỏ hạt sen tươi Nhì

11

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Nguyễn Thái Quốc Thịnh (50%)

Lê Nhật Thường Quân (50%)

2008

2008

Lớp 9/1 Trường THCS Phong Hoà, 

huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Đt: 

0917119946

Cải tiến máy cắt cỏ theo công 

nghệ mới
Ba

12
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Nguyễn Khoa Nguyên 2009

Lớp 8/2, Trường THCS TT Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

 Đt: 0939142869

Thiết bị tách dầu mỡ từ nước 

thải nhà bếp
Ba

13
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Diệc Hoàn Hảo 2007

Lớp 10A1, Trường THPT 

Lai Vung 1, huyện Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 0907592981

Định hướng sản xuất polime sinh 

học
Ba

14

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Nguyễn Ngọc Phi Long (60%)

Trần Minh Ái Ngọc (40%)

2007

2007

Lớp 10A1, Trường THPT Tràm 

Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp. Đt: 0772825978

Chậu cây có cảm xúc và kết nối 

IOT
Ba

15
Đồ dùng dành cho 

học tập

Phan Nguyễn Phương Vi (50%)

Khưu Cát Tường (50%)

2010

2011

Lớp 7A1, Trường THCS Long 

Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0983332425

Bảng tương tác Ba



TT Lĩnh vực Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ Tên sản phẩm dự thi Xếp giải

16

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Nguyễn Anh Khoa 2007

Lớp 10A1, Trường THPT Lấp Vò 2, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. 

Đt: 0907138475

Giường đa năng chăm sóc người 

bệnh
Ba

17

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Nguyễn Minh Nhựt (50%)

Nguyễn Nguyên Quán Quân (50%)

2009

2009

Lớp 8A1, Trường THCS An Thạnh, 

thành phố Hồng Ngự,  Đồng Tháp. 

Đt: 0913967797

Phòng học thông minh trong 

công cuộc chuyển đổi số

Khuyến 

khích

18
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Nguyễn Thị Thanh Thư 2009

Lớp 8A4, Trường THCS Bình Hàng 

Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Đt: 0762439353

Xà phòng hương sen
Khuyến 

khích

19
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường

Lê Đỗ Thúy Vy

Hồng Lê Cát Tường

2006

2006

Lớp 11H, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Đình Chiểu, Tp Sa Đéc, 

Đồng Tháp. Đt: 0767010446

Nước rửa tay khô, nến thơm, xà 

phòng, túi thơm, GE dứa.

Khuyến 

khích

20

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Lưu Tuấn Vỹ 2008

Lớp 9A11, Trường THCS Nguyễn 

Thị Lựu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp. Đt: 0944979956

Hệ thống chỉ báo mực nước bằng 

vật liệu đơn giản

Khuyến 

khích

21 Phần mềm tin học Nguyễn Quang Minh 2014

Lớp 3/2, Trường Tiểu học Vĩnh 

Phước, thành phố Sa Đéc, Đồng 

Tháp. Đt: 0914882985

Truy tìm kho báu (Ứng dụng 

trong học tập môn Toán)

Khuyến 

khích

22
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Phạm Nguyễn Minh Quan 2009

Lớp 8/2, Trường THCS TT Lấp Vò, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Đt: 0913314823

Bộ lọc nước sơ cấp cho máy 

nước nóng năng lượng mặt trời

Khuyến 

khích

23
Đồ dùng dành cho 

học tập
Võ Thị Trúc Ly 2008

Lớp 9A2, Trường THCS Tân Hội 

Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. Đt: 0917918873

Mô hình xác định lỗi giậm nhảy 

trong môn nhảy xa bằng hệ 

thống tự động

Khuyến 

khích



TT Lĩnh vực Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ Tên sản phẩm dự thi Xếp giải

24
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Phan Thị Thanh Thảo 2009

Lớp 8A2, Trường THCS An Phong, 

huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 

0976067191

Cải tiến thùng rác nhựa theo 

công nghệ 4.0

Khuyến 

khích

25
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Võ Trần Anh Khôi 2013

Lớp 4/1, Trường Tiểu học Nha Mân 

2, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. 

Đt: 02772474324

Túi xách 
Khuyến 

khích

26
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Huỳnh Bảo Nghi 2011

Lớp 6/1, Trường THCS Tân Thành, 

huyện Lai Vung,  Đồng Tháp.

 Đt: 0944819814

Tranh vỏ quýt
Khuyến 

khích

27
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Nguyễn Lâm Thanh Trúc 2011

Lớp 6A5, Trường THCS Long 

Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0971669095

Bộ sản phẩm từ vật liệu tái chế
Khuyến 

khích

28
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường

Huỳnh Nguyễn Thụy Bích Hợp(60%)

Trần Huỳnh Anh (40%)

2010

2010

Lớp 7A2, Trường THCS Mỹ Quý, 

huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Đt: 

0949560753

Thiết bị cán lục bình để đan sản 

phẩm thủ công

Khuyến 

khích

29
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Phan Thị Hồng Lê 2008

Lớp 9A3, Trường THCS Phương 

Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Đt: 0362324247

Dụng cụ thể dục đa năng
Khuyến 

khích

30
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Nguyễn Phạm Quốc An 2014

Lớp 3B, Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1, thành phố Hồng Ngự, 

Đồng Tháp. Đt: 0949898814

Chậu rửa tay di động
Khuyến 

khích

31
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường

Nguyễn Gia Lạc (60%)

Nguyễn Hoàng Phú (40%)

2008

2008

Lớp 9A4, Trường TH-THCS An 

Lộc, thành phố Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0836801801

Máy sấy thực phẩm dùng năng 

lượng mặt trời

Khuyến 

khích

32
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Lê Trần Trọng Nhân 2011

Lớp 6A2, Trường THCS Hùng 

Vương, thành phố Sa Đéc, Đồng 

Tháp. Đt: 0765994042

Sợi từ thân cây lùng
Khuyến 

khích

33
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Trần Tuấn Thảo 2010

Lớp 7A2, Trường THCS Phú Hiệp, 

huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

 Đt: 0939831581

Xe quét rác
Khuyến 

khích



TT Lĩnh vực Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ Tên sản phẩm dự thi Xếp giải

34

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Lê Ngọc Anh Thư 2012

Lớp 5/1, Trường TH Tân Thạnh 1, 

huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Đt: 

0915636613

Kệ sách thông minh
Khuyến 

khích

35

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Nguyễn Phạm Duy Khánh (50%)

Nguyễn Hoàng Duy Bảo (50%)
2009

Lớp 8A3,Trường THCS Nguyễn 

Quang Diêu, huyện Tân Hồng,  

Đồng Tháp. Đt: 0396247298

Giàn phơi tự động bằng năng 

lượng mặt trời

Khuyến 

khích

36

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Nguyễn Bảo Nguyệt Anh (40%)

Võ Nguyễn Thanh Ngọc (30%)

Phan Trần Ngọc Trang (30%)

2008

2009 

2009 

Lớp 9A1 và lớp 8A8, Trường THCS 

Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp.

Đt: 0795870879

Cây lăn sơn tiện ích
Khuyến 

khích

37

Các dụng cụ sinh 

hoạt gia đình và đồ 

chơi trẻ em

Nguyễn Đăng Khoa 2011

Lớp 6A3, Trường THCS Thường 

Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp. Đt: 0943344048

Tủ sấy quần áo gia đình
Khuyến 

khích

38
Đồ dùng dành cho 

học tập
Nguyễn Thị Thùy Dương 2008

Lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn 

Văn Tre, huyện Tháp Mười,  Đồng 

Tháp. Đt: 0387131973

Kính thiên văn làm từ ống nước
Khuyến 

khích

39

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Trần Sỹ Khang 2014

Lớp 3/1, Trường TH Bình Hàng 

Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Đt: 0964724188

Máy hút bụi đa năng
Khuyến 

khích

40 Phần mềm tin học Tạ Ngọc Minh Khuê 2012

Lớp 5B, Trường Tiểu học Tân Hộ 

Cơ 1, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. 

Đt: 0916777366

Phần mềm ứng dụng học tập cho 

học sinh tiền Tiểu học

Khuyến 

khích

41
Đồ dùng dành cho 

học tập
Lê Thị Kiều Oanh 2012

Lớp 5B, Trường Tiểu Long Khánh 

A3, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. 

Đt: 0907710944

Mô hình cá linh và hoa sen
Khuyến 

khích

42
Đồ dùng dành cho 

học tập
Huỳnh Trần Quang Minh 2012

Lớp 5B, Trường Tiểu học Long 

Khánh A3, huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0907710944

Mô hình làng dệt choàng Long 

Khánh A

Khuyến 

khích



TT Lĩnh vực Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ Tên sản phẩm dự thi Xếp giải

43 Phần mềm tin học Phan Nguyễn Phương Vi 2010

Lớp 7A1, Trường THCS Long 

Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 09833332425

Game luyện kỹ năng gõ tiếng 

Việt

Khuyến 

khích

44

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Lê Bảo Châu 2009

Lớp 8A2, Trường THCS Thường 

Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0782959129

Máy lọc không khí
Khuyến 

khích

45
Đồ dùng dành cho 

học tập

Lê Đỗ Khánh Ngọc (60%)

Nguyễn Ngọc Huy (40%)
2011

Lớp 6A2, Trường THCS Tràm 

Chim, huyện Tam Nông, Đồng 

Tháp. Đt: 0919684564

Mô hình ngôi nhà IOT
Khuyến 

khích

46 Phần mềm tin học Nguyễn Thanh Tú 2009

Lớp 8A1, Trường THCS Thường 

Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0919228488

Tạo game trắc nghiệm Tiếng 

Anh bằng ngôn ngữ lập trình 

Scratch

Khuyến 

khích

47 Phần mềm tin học
Lê Thị Phương Thảo (60%)

Trần Minh Hưởng (40%)

2007

2007

Lớp 10AV1, Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Quang Diêu, thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 0836310707

Số hoá về đa dạng sinh học và 

các hoạt động của Vườn Quốc 

gia Tràm Chim bằng nền tảng 

công nghệ VR 

Khuyến 

khích

48
Sản phẩm thân thiện 

với môi trường
Nguyễn Nguyệt Ngọc Như 2011

Lớp 6A1, Trường TH-THCS Thống 

Nhất, huyện Tân Hồng,  Đồng Tháp. 

Đt: 0944104804

Tranh lá sen
Khuyến 

khích

49

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Hoàng Văn Bắc 2008

Lớp 9A4, Trường THCS Tân Nhuận 

Đông, huyện Châu Thành,  Đồng 

Tháp. Đt: 0832688827 

Xe phun thuốc luống gia đình
Khuyến 

khích



TT Lĩnh vực Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ Tên sản phẩm dự thi Xếp giải

50

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Nguyễn Nam Khánh 2008

Lớp 9/1, Trường THCS Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Đt: 

0911509885

Hệ thống giám sát môi trường 

nuôi trồng thủy sản trên nền tảng 

IOT

Khuyến 

khích

51

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Võ Thành Đạt (50%)

Phan Thị Kim Huệ (50%)

2008

2008

Lớp 9/5, Trường THCS Long 

Thắng, huyện Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 0932803969

Máy vệ sinh leo tường
Khuyến 

khích

52

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Bùi Thị Trúc Mai 2009

Lớp 8A6,  Trường THCS Thông 

Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. 

Đt: 0383.939.661

Thiết bị hẹn giờ phun khử mùi 

nhà vệ sinh

Khuyến 

khích

53

Các giải pháp kỹ 

thuật nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường và 

phát triển kinh tế

Ngô Huỳnh Tú Hảo (60%)

Trần Phương Vy (40%)
2009

Lớp 8A3, Trường THCS Trường 

Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng 

Tháp. Đt: 0913501527

Hệ thống tạo khí Biogas sử dụng 

nguyên liệu từ rác thải hữu cơ

Khuyến 

khích


